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ĐỀ ÁN

Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện năm 2014  

(theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ)


Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh; Kế hoạch 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở Hướng dẫn số 914/SNV-XDCQ ngày 27/8/2007 và Công văn số 92/SNV-XDCQ ngày 20/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; UBND huyện Nhơn Trạch xây dựng Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện năm 2014 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Huyện Nhơn Trạch được tái thành lập theo Nghị định 51/1994/NĐ-CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1994. Nhơn Trạch là một huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp huyện Nhà Bè và quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; phía Đông giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  Huyện Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên 41.078 ha; nhân khẩu 197.383 (số liệu tính đến ngày 31/12/2013); huyện có 12 đơn vị hành chính trực thuộc huyện gồm: Xã Phước Thiền, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu, Vĩnh Thanh, Phước Khánh, Phước An, Long Thọ và xã Hiệp Phước; tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 28,63%; số hộ nghèo toàn huyện là 782 hộ chiếm tỉ lệ 1,01% (tính đến 31/12/2013). Với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, huyện Nhơn Trạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể định hướng Nhơn Trạch thành đô thị mới tại Quyết định số 323/1996/QĐ-TTg ngày 17/5/1996. Đến ngày 21/12/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.  
Về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện: Năm 2006, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đã xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; kết quả phân loại, Nhơn Trạch là đơn vị hành chính huyện loại II theo Quyết định số: 1599/QĐ-BNV ngày 12/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, thuộc tỉnh Đồng Nai.
Đối với phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Năm 2006, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đã xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó huyện có 05 xã loại I và 07 xã loại II. Đến năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch đã xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, kết quả theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ (05 năm xây dựng đề án một lần); kết quả hiện nay huyện có 08 xã loại I và 04 xã loại II.
Việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện là nhu cầu cần thiết nhằm bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp huyện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước của địa phương. Thông qua kết quả phân loại làm căn cứ để tỉnh và huyện hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đồng thời làm cơ sở để xây dựng cơ quan quản lý Nhà nước; số lượng thành viên UBND; số lượng cán bộ, công chức; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện còn là cơ sở để xác định tầm quy mô, định hướng phát triển của huyện trong chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội trước mắt cũng như lâu dài.
Theo Điều 11 của Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện quy định: “Sau 05 năm kể từ ngày quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính”. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện năm 2014 để nâng huyện Nhơn Trạch là đơn vị hành chính loại I. Đây là cơ sở để huyện điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050.
II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI
1. Các tiêu chí để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện: (Gồm 03 tiêu chí) 
+ Dân số: Là tổng nhân khẩu có mặt đến thời điểm 31/12/2013 bao gồm nhân khẩu thường trú và nhân khẩu đăng ký tạm trú từ một năm trở lên. (Kèm theo báo cáo của Chi cục Thống kê huyện Nhơn Trạch).
+ Diện tích: Là tổng diện tích đất tự nhiên (đơn vị tính là ha) của đơn vị đang quản lý theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. (Kèm theo bản đồ, số liệu do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cung cấp).
+ Các yếu tố đặc thù: Là một số nội dung phản ánh đặc điểm riêng của huyện: Đối với huyện đồng bằng: Tỷ lệ tín đồ tôn giáo; tỷ lệ thu ngân sách bình quân 03 năm (2011 - 2012 - 2013); tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp.

2. Phương pháp tính:  
Cách tính điểm theo các tiêu chí được phân loại như sau:
Huyện đồng bằng:

+ Về dân số: Huyện có dưới 50.000 nhân khẩu được tính 50 điểm; có từ 50.000 nhân khẩu trở lên thì cứ thêm 700 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 250 điểm.

+ Về diện tích: Huyện có dưới 10.000 ha diện tích đất tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 10.000 ha trở lên thì cứ thêm 600 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm.
+ Về yếu tố đặc thù:

- Tỷ lệ dân tộc ít người chiếm 30 - 50% dân số được tính 05 điểm, có trên 50% dân số được tính 10 điểm.
- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 03 năm đến năm ngân sách gần nhất) 2011 - 2012 - 2013, đạt 100% kế hoạch được tính 05 điểm, thu đạt thêm 5% được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 20 điểm.
3. Quy định khung điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện:
+ Huyện loại 01 có tổng số điểm các tiêu chí từ 341 điểm trở lên.

+ Huyện loại 02 có tổng số điểm các tiêu chí từ 201 đến 340 điểm.

+ Huyện loại 03 có tổng số điểm các tiêu chí từ 200 điểm trở xuống.

III. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN
Qua rà soát các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của các ngành liên quan như Chi cục Thông kê, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế,… kết quả phân loại như sau: 
Huyện Nhơn Trạch là huyện đồng bằng; kết quả phân loại như sau: 

1) Diện tích tự nhiên 41.078 ha: 
  92 điểm.
2) Dân số 197.383 khẩu:
250 điểm.
3) Các  yếu tố đặc thù:

+ Tỷ lệ dân tộc ít người 1.395 khẩu, đạt 0,71% dân số:
      0 điểm.
+ Tỷ lệ % thu ngân sách 03 năm đạt 134,47% KH:
   12 điểm.
Tổng số: 
354 điểm.
Sau khi phân loại đơn vị hành chính theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ, huyện Nhơn Trạch đủ tiêu chí đạt huyện loại I.
Trên đây là Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của UBND huyện Nhơn Trạch theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
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